	Tuần học: 09

REVIEW WORKSHEET – GRADE 6 
Unit 4: My neighbourhood (Period 9A)
 (Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 6 – Sách Tiếng Anh 6)
Bài 4: Hàng xóm của tôi (Tiết 9A)    
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
· To identify some places in a neighbourhood and adjectives to describe them (Giúp HS xác định được những nơi chốn quanh hàng xóm và các tính từ dùng để miêu tả các nơi đó).
· To describe places in a neighbourhood (Miêu tả những nơi chốn khu vực hàng xóm).
·  To pronounce the ending sounds /i/ and /i:/ correctly in isolation & in context (Phát âm được đúng các âm cuối /i/ và /i:/, riêng biệt và trong các ngữ cảnh).
II. Lesson content (Nội dung bài học)
      1. Vocabulary (Từ vựng): 
· post office, library, drug store, hospital, statue, railway station, church, pagoda, art gallery, … : Bưu điện, thư viện, hiệu thuốc, bệnh viện, ga xe lửa, nhà thờ, chùa, phòng trưng bày/ triển lãm mỹ thuật, …
· noisy, peaceful, convenient, crowded, comfortable, safe, modern, luxurious, …: Ầm ĩ/ ồn ào, thanh bình, thuận lợi, đông đúc, tiện nghi/ thoải mái, an toàn, hiện đại, xa xỉ/ sang trọng, …
2. Grammar: (Ngữ pháp)
· There is, there are: Có (số ít), Có (số nhiều) 
3. Pronunciation: (Phát âm).
· /i/ and /i:/: Các âm tiết /i/ và /i:/
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